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A. NỘI DUNG ÔN TẬP
I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Châu Á có diện tích khoảng bao nhiêu (tính cả các đảo)?
A. Trên 43,3 triệu km2   				B. Trên 44,4 triệu km2
C. Trên 42,5 triệu km2    			          	D. Trên 45 triệu km2
Câu 2. Ranh giới tự nhiên giữa châu Âu và châu Á là dãy núi nào?
A. Dãy Hi-ma-lay-a     		         B. Dãy núi U-ran
C. Dãy At-lat           			          D. Dãy Al-det
Câu 3. Sơn nguyên nào sau đây đồ sộ nhất ở châu Á?
A. Sơn nguyên Đê can				B. Sơn nguyên Trung Xi-bia
C. Sơn nguyên Tây Tạng				D. Sơn nguyên I-ran
Câu 4. Các loại khoáng sản chủ yếu ở châu Á là:
A. dầu mỏ, khí đốt, kim cương, vàng, chì, kẽm
B. kim cương, vàng, chì, kẽm, thạch anh
C. dầu mỏ, than đá, sắt, crôm, đồng, thiếc 
D. khoáng sản, vật liệu xây dựng (sét, cao lanh, đá vôi)
Câu 5. Hiện nay tỉ lệ gia tăng dân số của châu Á đã giảm đáng kể, có được thành tựu trên chủ yếu là nhờ:
A. sự phát triển của nền kinh tế			B. đời sống người dân được nâng cao
C. thực hiện tốt chính sách dân số			D. tỉ lệ người nữ ít hơn nam
Câu 6. Dân cư ở châu Á tập trung đông đúc nhất ở khu vực địa hình nào?
A. Đồng bằng và ven biển			B. Cao nguyên ba dan
C. Sơn nguyên đá vôi			D. Núi cao hiểm trở
Câu 7. Châu Phi là châu lục lớn thứ 3 trên thế giới, sau những châu lục nào?
A. Châu Á và châu Âu				B. Châu Á và châu Mĩ
C. Châu Âu và châu Mĩ				D. Châu Mĩ và châu Nam Cực
Câu 8. Đường biển biển của châu Phi không có đặc điểm nào?
A. Ít bán đảo và đảo				           B. Ít vịnh biển
C. Ít bị chia cắt					D. Có nhiều bán đảo lớn
Câu 9. Phần đất liền châu Á không tiếp giáp đại dương nào sau dây?
A. Thái Bình Dương.				B. Bắc Băng Dương.
C. Đại Tây Dương.			          D. Ấn Độ Dương.
Câu 10. Quốc gia nào ở Nam Á có nền kinh tế phát triển nhất?
A. Pa-ki-xtan               B. Băng-la-đét.                  C. Ấn Độ.                D. Nê-pan.
Câu 11: Khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu nào?
A. Các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa.
B. Các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu cận nhiệt địa trung hải.
C. Các kiểu khí hậu hải dương và các kiểu khí hậu lục địa.
D. Các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hải dương.
Câu 12: Châu Á có các đới khí hậu
A. cực và cận cực, ôn đới, cận nhiệt, nhiệt đới, xích đạo.  
B. cận cực, ôn đới, cận nhiệt, nhiệt đới, cận xích đạo, xích đạo. 
C. cực và cận cực, ôn đới, cận nhiệt, nhiệt đới, cận xích đạo, xích đạo.
D. cực và cận cực, ôn đới, cận nhiệt, nhiệt đới, cận xích đạo. 
Câu 13: Hồ nào sau đây không thuộc châu Á?
A. Hồ Vich-to-ri-a. 				B. Hồ Ban-khát.
C. Hồ A-ran. 					D. Hồ Bai-can.
Câu 14: Sông nào dài nhất châu Phi?
A. Nin.							B. Ni-giê.
C. Dăm-be-di.						D. Công-gô.
Câu 15: Châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới là do nguyên nhân nào?
A. Có nhiều dạng địa hình đa dạng (núi, đồng bằng,…).
B. Đại bộ phận lãnh thổ nằm trong khu vực nội chí tuyến.
C. Có nhiều hoang mạc rộng bậc nhất thế giới (Xa-ha-ra, Na-míp,…).
D. Chịu ảnh hưởng của nhiều loại gió.
II. TỰ LUẬN
Câu 1. Trình bày đặc điểm địa hình châu Á và ý nghĩa của địa hình đối với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên
Câu 2. Cho bảng số liệu: 
Số dân và mật độ dân số của châu Á và thế giới năm 2020
	Châu lục
	Số dân
(triệu người)
	Mật độ dân số
Người/km2)

	Châu Á
	4641,1
	150

	Thế giới
	7794,8
	60


Dựa vào bảng số liệu trên, hãy tính tỉ lệ số dân của châu Á trong tổng số dân số thế giới. Nêu nhận xét về số dân và mật độ dân số của châu Á.
Câu 3. Vì sao Singapore trở thành một trong những “con rồng kinh tế” năng động nhất châu Á?
Câu 4. Hãy nêu hậu quả của một trong các vấn đề nổi cộm về dân cư, xã hội đối với sự phát triển của các nước châu Phi?
Câu 5. Cho bảng số liệu
Diện tích và dân số một số khu vực châu Á (Năm 2008)
	Khu vực
	Diện tích (nghìn km2)
	Dân số (triệu người)
	Mật độ (người/km2)

	 Đông Á
	11.762
	1558,0
	

	Nam Á
	4.489
	1517,7
	

	Đông Nam Á
	4.495
	586,0
	

	Trung Á
	4.002
	60,6
	

	Tây Nam Á
	7.016
	329,9
	


a. Tính mật độ dân số của các khu vực châu Á năm 2008 (cách tính Mật độ dân số = Số dân/diện tích )? Qua bảng số liệu, em hãy nhận xét về mật độ dân số của các khu vực châu Á năm 2008?
b. Dân số châu Á đông có những thuận lợi và khó khăn gì cho phát triển kinh tế-xã hội? 
---HẾT---



